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BÁO CÁO TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO

THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BTP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA BỘ TƯ PHÁP

Kính gửi: Thứ trưởng Mai Lương Khôi

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-BTP ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành về việc thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự, Tổng cục THADS được giao chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2016/TT-BTP.

Sau khi hoàn thiện, dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của 86 cơ quan, tổ chức có liên quan (Cục Thi hành án dân sự (THADS) Bộ Quốc phòng, 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 22 đơn vị thuộc Bộ) và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân khác. 

Hết thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản đã nhận được 83 ý kiến góp ý chính thức của các cơ quan, tổ chức có liên quan, trong đó có Cục THADS Bộ Quốc phòng, 57 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 10 đơn vị thuộc Bộ.

09 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất trí hoàn toàn với dự thảo Thông tư (Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Trợ giúp pháp lý; An Giang; Đắk Nông; Hậu Giang; Thái Bình; Vĩnh Phúc; Long An).

Dưới đây là báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý cụ thể về dự thảo Thông tư:
	Nội dung góp ý
	Lý do góp ý

	Tiếp thu
	Không tiếp thu
	Lý do
	Đơn vị góp ý

	Hình thức văn bản ban hành

	Đề nghị cân nhắc hình thức xử lý Thông tư là Thông tư sửa đổi, bổ sung hay Thông tư thay thế
	Dự thảo Thông tư dự kiến bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung 20/31 Điều
	
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo thành Thông tư thay thế
	Cục KT VBQPPL; Cục TGPL

	Căn cứ ban hành Thông tư:

	- Đề nghị bổ sung căn cứ Luật Tiếp công dân và nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

- Đề nghị sửa đổi tên gọi của Luật  THADS như sau: “Căn cứ Luật THADS năm 2008. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014”
	Luật Tiếp công dân có quy định về quy trình giải quyết kiến nghị, phản ánh

- Vì năm 2014 Luật THADS chỉ sửa đổi bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2008
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Cục THADS tỉnh Đồng Nai

- Cục THADS tỉnh Sơn La

	Tên gọi của Thông tư:

	Đề nghị sửa đổi thành “Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự”
	Giải quyết nghĩa là đơn đã thuộc thẩm quyền và cơ quan THADS phải thụ lý giải quyết
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Cục THADS tỉnh Đồng Nai; Cục Quản lý xử lý VPHC&TDTHPL

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	Thông tư này quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự …


	Phù hợp với tên gọi của thông tư


	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Cục THADS tỉnh Đồng Nai

	Đề nghị bổ sung định nghĩa về đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh “Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự là văn bản có nội dung được trình bày dưới một hình thức theo quy định của pháp luật, gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh”
	Theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân thì khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể thể hiện bằng đơn hoặc trình bày để người tiếp nhận ghi lại nội dung bằng văn bản
	
	x
	Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định 02 hình thức khiếu nại: khiếu nại bằng đơn hoặc trình bày trực tiếp; trường hợp trình bày trực tiếp cũng phải được viết thành đơn hoặc văn bản theo hướng dẫn của người tiếp nhận khiếu nại. Thông tư 02 quy định chung về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó đã bao hàm giải quyết đơn và giải quyết ý kiến trình bày trực tiếp của người khiếu nại tại văn bản. Do đó, không cần thiết phải bổ sung định nghĩa hay phải bỏ từ “đơn” trong tên gọi TT.
	Đồng Nai

	Đề nghị bỏ từ “đơn” trong tên gọi Thông tư để Thông tư bao quát hết các hình thức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (các hình thức đó là: đơn, trình bày trực tiếp và thông qua người đại diện)
	
	
	x
	
	Lào Cai

	Đề nghị đưa đối tượng điều chỉnh  của Thông tư bao gồm cả Phòng THA cấp quân khu, Cục  THADS Bộ Quốc phòng
	Để thống nhất áp dụng. ngành THA Quân đội đã áp dụng thực hiện theo TT 02 từ khi TT có hiệu lực
	
	x
	Cục THADS Bộ Quốc Phòng không phải cơ quan trực thuộc của Bộ Tư pháp, nên Thông tư của Bộ Tư pháp không có căn cứ điều chỉnh với đối tượng Cục THADS Bộ Quốc phòng.
	Cục THA Bộ Quốc phòng

	Điều 3. Giải thích từ ngữ

	Đề nghị bỏ phần “có quyết định, hành vi về thi hành án dân sự bị khiếu nại” tại khoản 6 về “Người bị khiếu nại”
	Tại khoản 1 Điều 3 của TT đã quy định rõ về khiếu nại


	
	x
	Quy định để tránh việc không rõ ràng, bị lợi dụng câu chữ


	Cục THADS tỉnh Sơn La

	Đề nghị giữ nguyên quy định tại TT 02 mà không sửa đổi, cụ thể: “Người bị khiếu nại là Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên có quyết định, hành vi về thi hành án dân sự bị khiếu nại”. và bổ sung người bị khiếu nại là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
	Nếu sửa đổi như Dự thảo thì Thủ trưởng cơ quan quản lý Bộ  Tư pháp có phải là người bị khiếu nại không. Người khiếu nại khiếu nại việc không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thì Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Tư pháp cũng là đối tượng bị khiếu nại

 Khoản 5 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định “ người bị khiếu nại là cơ quan HCNN có QĐ hành chính, hành vi HC bị khiếu nại…”. Theo quy định này thì Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ tư pháp cũng thuộc đối tượng “người bị khiếu nại”
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý
	Quảng Ngãi;  Cục Bồi thường nhà nước; Văn phòng  Tổng cục; Viện Khoa học pháp lý; Cục THA Bộ Quốc phòng

	Khoản 7 Điều 3 về “Người bị tố cáo”: Đề nghị sửa đổi thành: Người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án dân sự có hành vi về thi hành án dân sự bị tố cáo
	Phù hợp với khoản 6 Điều 3 về người bị khiếu nại


	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Đồng Nai

	Đề nghị giữ nguyên theo TT 02, cụ thể: “Người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án dân sự.” và bổ sung người bị tố cáo là Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	Thủ trưởng cơ quan THADS thuộc Bộ Tư pháp có phải là người bị tố cáo không. Người tố cáo tố cáo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thì Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp và Bộ Tư pháp cũng là đối tượng bị tố cáo
	
	x
	Điều 154 Luật THADS quy định quyền tố cáo đối với Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự. 
 Bộ Tư pháp được điều chỉnh bởi Luật khiếu nại và Luật Tố cáo
	Quảng Ngãi; Cục Bồi thường nhà nước; Văn phòng  Tổng cục

	Đề nghị sửa đổi khoản 9 Điều 3: Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là việc giải quyết hoặc không giải quyết, hướng dẫn, kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết
	Do không phù hợp với nội dung tại Điều 1 Thông tư 02 đã quy định “Thông tư này quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý…”


	x
	
	Cũng phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP “2. Xử lý đơn là việc cơ quan nhà nước, tổ chức người có thẩm quyền khi nhận được đơn của cá nhân, cơ quan, tổ chức phải căn cứ và đối chiếu với quy định của pháp luật để thụ lý giải quyết nếu thuộc thẩm quyền của mình hoặc hướng dẫn công dân hoặc chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật”
	Cục THADS tỉnh Đồng Nai

	Sửa đổi khoản  8: “Người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo…” 
	Giải quyết là phải thuộc thẩm quyền và phải thụ lý giải quyết
	
	x
	Nội dung này là liệt kê những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự
	Đồng Nai

	 Sửa đổi khoản 2: “Tố cáo về thi hành án dân sự là việc cá nhân báo cho người có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự.

…”
	Cá nhân là người nước ngoài, người không quốc tịch vẫn thực hiện việc tố cáo, nếu giới hạn chỉ là công dân thì không đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng không phải công dân Việt Nam
	x
	
	- Dự thảo 2 đã điều chỉnh đối tượng thực hiện quyền tố cáo theo Điều 30 Hiến pháp 2013;

- Đảm bảo quyền lợi của người nước ngoài, người không quốc tịch khi thực hiện quyền tố cáo 
	Bình Dương;

Cục THA Bộ Quốc phòng

	Điều 5. Tiếp nhận đơn

	Điểm a khoản 1: Đề nghị bỏ từ “trực tiếp” tại khoản này 
	vì một số trường hợp đương sự có thể ủy  quyền, gửi bảo đảm hoặc gửi bằng hình thức khác


	
	x
	Trong đối tượng gửi đơn “cơ quan, tổ chức, cá nhân” đã bao gồm trường hợp ủy quyền; các hình thức khác đã được quy định cụ thể trong điều luật
	Văn phòng Tổng cục

	Đề nghị bổ sung nguồn từ “ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử THADS
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Trung tâm  thống kê, quản lý DL&UDCNTT

	Đề nghị bổ sung vào cuối đoạn cụm từ “được lập thành văn bản hoặc có văn bản đính kèm”
	Để rõ nguồn thông tin kiến nghị, phản ánh


	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	Bổ sung: Đối với  một đơn mà có các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì tách riêng …
	Quy định rõ hơn


	
	x
	Không cần thiết, đã rõ là quy định một đơn cụ thể


	Cục THADS tỉnh Bình Thuận

	Điều 8. Xử lý đơn khiếu nại 

	Đề nghị giữ nguyên theo TT 02 hoặc sửa theo hướng “Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận đơn chuyển đơn hoặc hướng dẫn người khiếu nại liên hệ đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định”.
	Việc cơ quan THADS cấp dưới chuyển đơn đến cơ quan THADS cấp trên là vượt thẩm quyền theo quy định. Mặt khác, việc quy định sửa đổi mà vẫn giữ nguyên khoản 3 Điều 8 của TT 02 là không cần thiết
	
	x
	Quy định nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc tính thời hiệu khiếu nại và thuận tiện cho người khiếu nại
	Quảng Ngãi

	- Đề nghị sửa đổi: Trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự nơi tiếp nhận đơn nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án dân sự khác thì cơ quan thi hành án dân sự nơi tiếp nhận đơn chuyển đơn đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền giải quyết theo quy định và thông báo cho người khiếu nại biết.

	Nếu là thuộc thẩm quyền thì phải giải quyết mà không phải chuyển đơn


	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 

	Bình Dương; Hà Nội


	- Đề nghị giữ nguyên theo quy định cũ của TT 02
	- Để tránh việc tăng số lượng thống kê đơn hàng năm
	
	x
	- Để bảo vệ quyền lợi của người khiếu nại
	Lào Cai

	Khoản 4 Điều 8: Đề nghị bổ sung:… đơn đã mời người khiếu nại hai lần và đã thông báo hợp lệ để xác định nội dung khiếu nại, đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu do không xác định rõ người bị khiếu nại, hành vi bị khiếu nại nhưng người khiếu nại không đến mà không có lý do chính đáng, không cung cấp theo yêu cầu thì lưu đơn.
	Quy định rõ hơn


	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Cục THADS Đà Nẵng

	Đề nghị giữ nguyên theo TT 02 không sửa đổi 
	Vì  khi cơ quan THADS ban hành Giấy mời hoặc văn bản về thi hành án thì phải có trách nhiệm thông báo  theo quy định tại Điều 39 Luật THADS; đồng thời, quy định như dự thảo sẽ gây khó khăn cho cơ quan THADS trong trường hợp xử lý đơn của một số người lợi dụng việc khiếu nại để chây ỳ, kéo dài việc thi hành án
	
	x
	Từ thực tế một số địa phương mặc dù đơn khiếu nại đã rõ nội dung nhưng vẫn mời người khiếu nại làm việc để kéo dài thời gian giải quyết hoặc không giải quyết. Đồng thời, việc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không ảnh hưởng đến việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên
	Quảng Ngãi

	Đề nghị bổ sung thêm quy định lưu đơn trong trường hợp “ đơn tập thể nhưng chỉ có người đại diện ký tên hoặc điểm chỉ mà không có giấy ủy quyền”
	
	
	x
	Đơn chỉ có một người ký tên hay điểm chỉ mà không có giấy ủy quyền đồng nghĩa với việc đơn là của một người khiếu nại, vì vậy vẫn xem xét, giải quyết đơn đối với người ký tên hoặc điểm chỉ.
	Bến Tre

	Khoản 4 Điều 8, khoản 3 Điều 16 Dự thảo Thông tư:

Đề nghị bổ sung thêm quy định không xử lý đơn trong trường hợp đơn sao chụp chữ ký hoặc sao chụp điểm chỉ của người khiếu nại, người tố cáo
	Khó khăn khi viện dẫn giải quyết trong khi trên thực tế thì cơ quan THADS không giải quyết


	
	x
	Luật khiếu nại, Luật Tố cáo cũng như các văn bản hướng dẫn không quy định nội dung này


	Đắk Lắk, Ninh Thuận, Gia Lai; Hồ Chí Minh

	Khoản 5 Điều 8: Đề nghị bổ sung theo hướng, cụ thể: Trường hợp đơn khiếu nại về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không thụ lý giải quyết theo trình tự, thủ tục khiếu nại về thi hành án dân sự mà có văn bản yêu cầu cơ quan THADS cấp dưới báo cáo giải trình về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Nếu việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới  chưa đảm bảo quy định của pháp luật thì có văn bản chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật, đồng thời thông báo cho người khiếu nại biết. Nếu việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của cơ quan THADS cấp dưới đảm bảo quy định của pháp luật thì có văn bản trả lời người khiếu nại biết. Thời hạn ban hành  văn bản chỉ đạo hoặc trả lời người khiếu nại biết là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải  trình của  cơ quan THADS cấp dưới”.
	Việc quy định như dự thảo là chưa cụ thể về thẩm quyền giải quyết và có ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại hay không và thời hạn đối với trường hợp này


	
	x
	Nếu xem xét việc giải quyết của cấp dưới đã đảm bảo quy định của pháp luật hay chưa là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã xem xét đến nội dung vụ việc trong khi cấp dưới chưa xem xét là chưa đúng thẩm quyền.
	Quảng Ngãi

	Đề nghị sửa đổi, bổ sung thành “… xem xét, quyết định. Nếu việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới và đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định, đồng thời thông báo cho người khiếu nại biết. Nếu việc không thụ lý giải quyết khiếu nại không thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới hoặc không đủ điều kiện thụ lý theo quy định thì có văn bản thông báo người khiếu nại”
	Bỏ từ “trực tiếp”  trong cụm từ “cấp dưới trực tiếp” vì nhiều trường hợp người khiếu nại gửi đơn khiếu nại việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của Chi cục THADS đến Tổng cục THADS hoặc Bộ Tư pháp mà không gửi ở Cục THADS
	
	x
	Theo đúng quy định về thẩm quyền thì cơ quan cấp trên sẽ chuyển đơn đến cơ quan THADS cấp dưới trực tiếp. Cơ quan THADS cấp dưới trực tiếp sẽ xem xét, xử lý theo khoản 5 này
	Hồ Chí Minh

	Đề nghị bố sung các quy định về các trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết để thống nhất
	Vì hiện nay các cơ quan THADS phải áp dụng cả Điều 141 Luật THADS và Điều 11 Luật Khiếu nại đối với các trường hợp khiếu nại không được giải quyết nên khó khăn trong việc vận dụng các quy định của pháp luật
	
	x
	Luật Khiếu nại và Luật THADS đã quy định cụ thể các trường hợp
	 Đồng Nai; Quảng Ngãi

	Đề nghị quy định bổ sung:“Đối với các bên đương sự và người liên quan trực tiếp đến việc thi hành án mà có đơn tố cáo hành vi, quyết định của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, công chức khác gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với quyền lợi cá nhân của người đó trong thi hành án dân sự thì phân loại là khiếu nại” 
	Vì trường hợp này, đương sự tố cáo không vì bảo vệ lợi ích chung mà vì lợi ích của cá nhân đương sự đó nên cần phân loại sang khiếu nại


	
	x
	Tố cáo là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, còn khiếu nại là khiếu nại hành vi trái pháp luật

Nội hàm của tố cáo theo Điều 154 Luật THADS  cũng quy định tố cáo trong trường hợp làm thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của chính người tố cáo

 
	Bình Thuận

	Đề nghị bổ sung khoản 6 vào Điều 8 nội dung “Trường hợp đương sự khiếu nại việc thi hành án tại cơ quan THADS và cũng khởi kiện tại Tòa án cùng một nội dung khiếu nại thì người có thẩm quyền xem xét đình chỉ giải quyết đối với nội dung khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại biết
	Các quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa quy định về việc xử lý đơn kiểu này nên cơ quan THADS chưa có cơ sở xử lý đơn khiếu nại vì đang chờ phán quyết của Tòa án, dẫn đến tình trạng tồn đọng đơn khiếu nại
	
	x
	Đơn khiếu nại, tố cáo trong THADS không thuộc các trường hợp để Tòa án thụ lý
	Quảng Trị

	Đề nghị bổ sung thêm quy định về việc đương sự, người có quyền và lợi ích liên quan trong việc tổ chức thi hành án ủy quyền cho người khác thực hiện quyền khiếu nại
	
	x
	
	Điều 5 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại (có hiệu lực từ ngày 10/12/2020) có quy định về hình thức ủy quyền phải bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.
	Bến Tre; Lào Cai

	Đề nghị bổ sung thêm quy định về trình tự, thủ tục giải quyết đối với đơn khiếu nại công văn trả lời đơn, hướng dẫn, chuyển đơn
	
	
	x
	Công văn trả lời đơn của các cơ quan THADS có thể là văn bản trả lời về hình thức, có thể là trả lời về nội dung của việc thi hành án. Do đó, trường hợp khiếu nại đối với công văn trả lời đơn thì tùy nghi để giải quyết theo từng trường hợp cụ thể
	Bến Tre; Hà Nội

	Đề nghị bổ sung quy định về việc đối thoại khi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không rõ nội dung
	
	x
	
	Đã quy định về trường hợp lưu đơn tại Điều 8, Điều 15 TT và quy định về đối thoại tại Điều 11, Điều 27 của Thông tư
	Bến Tre

	Điều 9. Thụ lý đơn khiếu nại, yêu cầu báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu 

	Khoản 1 Điều 9 Dự thảo Thông tư:

- Sửa đổi: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại lần đầu hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới đối với đơn khiếu nại lần hai, nếu đủ điều kiện thụ lý,…


	
	x
	x
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo (Lỗi kỹ thuật)


	Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nam, Kon Tum, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Tuyên Quang, Lào Cai; Đà Nẵng, Vĩnh Long; Quảng Ngãi; Quảng Trị, Khánh Hòa, Quảng Ninh; Đồng Tháp; Thừa Thiên Huế; Cục Quản lý xử lý VPHC&TDTHPL



	-  Đề nghị không quy định phân biệt lần đầu hay lần hai về thời hạn thụ lý
	- Vì nhiều trường hợp đều phải nghiên cứu hồ sơ thi hành án mới biết được đơn có đủ điều kiện thụ lý hay không
	
	
	- Liên quan đến thời hạn giải quyết được pháp luật quy định trong từng trường hợp cụ thể. Quy định tách biệt đối với từng cấp giải quyết do khoảng cách về địa lý và để xác định rõ trách nhiệm của từng cấp
	Bình Định

	Đề nghị bổ sung thêm “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại lần đầu hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan của cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới đối với đơn khiếu nại lần hai và đối với đơn khiếu nại lần đầu quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp dưới, nếu đủ điều kiện thụ lý, …
	Nếu không thêm cụm từ này thì đối với đơn khiếu nại lần đầu về hành vi, quyết định Thủ trưởng cơ quan THADS cấp dưới thì thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn là không đủ thời gian để xem xét điều kiện thụ lý đơn khiếu nại
	
	
	Cân nhắc, vì có khó khăn như phản ánh của địa phương. Tuy nhiên, Điều 148 Luật THADS quy định đối với đơn khiếu nại lần đầu (không phân biệt của cùng cấp hay cấp trên, cấp dưới) thì thời hạn để thụ lý giải quyết là 05 ngày làm việc
	Gia Lai

	Đề nghị sửa đổi thành “ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới (đối với đơn khiếu nại lần hai), nếu đủ điều kiện thụ lý, …”
	
	
	x
	Thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 140 Luật THADS là ngắn. Đồng thời, ngay tại cơ quan, việc người có  thẩm quyền yêu cầu báo cáo, hồ sơ của Chấp hành viên không mất nhiều thời gian như vậy. Do đó, việc kéo dài thời gian tại quy định này sẽ không đảm bảo thời hạn giải quyết khiếu nại
	Hà Nội

	Khoản 1 Điểu 9: Bổ sung trường hợp nhiều người cùng khiếu nại hoặc gửi đơn khiếu nại về cùng một nội dung  thì…
	
	
	x
	Nếu nhiều người cùng gửi đơn khiếu nại về cùng một nội dung nhưng thời điểm gửi đơn khác nhau thì không thể thụ lý được vì liên quan đến thời hiệu khiếu nại
	Bình Dương

	Khoản 3, 4  Điều 9 : Đề nghị tăng các thời hạn quy định về việc xử lý vụ việc từ 02 thành 03 ngày làm việc; 03 ngày làm việc thành 07 ngày làm việc
	
	
	x
	Thời hạn giải quyết khiếu nại đã được quy định trong từng trường hợp cụ  thể theo Điều 140 Luật THADS. Do đó, việc quy định các thời hạn này nhằm đảm bảo có đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ việc, xác định các nội dung để ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đúng thời hạn luật định
	Cục THADS tỉnh Bình Định

	Điều 10. Rút khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong trường hợp hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án hoặc khi người khiếu nại là cá nhân chết

	- Đề nghị rà soát để phù hợp với quy định tại Điều 10, Điều 14 Luật Khiếu nại năm 2011, Điều 141 Luật THADS (Tất cả các trường hợp công dân có đơn xin rút nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại đều đình chỉ việc giải quyết)
	
	x
	
	- Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo
	- Cục Kiểm tra VBQPPL; Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế

	 - Bổ sung thêm hướng xử lý đối với trường hợp người khiếu nại chết


	
	x
	
	 - Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo (Khoản 3 Điều 10 Dự thảo Thông tư) 


	Bình Dương; Thái Nguyên; Phú Yên; Quảng Nam; 



	- Đề nghị bổ sung thêm quy định “ Trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã ra thông báo thụ lý đơn khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan THADS hoặc Chấp hành viên đã có quyết định thu hồi quyết định bị khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định khiếu nại đã được thu hồi”
	
	
	x
	Đã gộp tất cả các trường hợp rút đơn khiếu nại đều ban hành thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại tại khoản 1 Điều 10 Dự thảo Thông tư)
	- Đồng Tháp

	Đề nghị bổ sung quy định xử lý đơn trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chưa thụ lý giải quyết thì người khiếu nại rút đơn
	Do còn quan điểm khác nhau trong việc xử lý đơn này: Lưu đơn hay ra thông báo đình chỉ giải quyết.
	
	x
	
	Hồ Chí Minh

	Đề nghị sửa đổi thành “Trường hợp cơ quan THADS đã thụ lý nhưng người khiếu nại rút một phần hoặc toàn bộ khiếu nại thì … bằng văn bản. 

	
	
	x
	
	Hà Nội

	Đề nghị sửa đổi, thay từ “ trả lời” bằng “thông báo”: …Trường hợp người khiếu nại rút khiếu nại mà chưa được thụ lý giải quyết thì người có thẩm quyền ra văn bản thông báo về việc không thụ lý nội dung khiếu nại đã bị rút.”


	
	
	x
	
	Gia Lai

	- Đề nghị không thụ lý lại trong trường hợp đã thụ lý đơn và sửa thời hạn xuống 15 ngày trong trường hợp chưa thụ lý đơn 

- Đề nghị bỏ quy định bổ sung này trong Dự thảo


	Ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thi hành án. Người khiếu nại đã được công chức tiếp công dân giải thích, trả lời


	
	x
	Khoản 8 Điều 11 Luật Khiếu nại 2011


	Yên  Bái;  

Bến Tre; Đà Nẵng; Thừa Thiên Huế; Hồ Chí Minh

	Đề nghị bổ sung quy định về tạm đình, đình chỉ giải quyết khiếu nại
	Dự thảo đã quy định về đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết tố cáo nên cần bổ sung cho thống nhất


	
	x
	Luật Tố cáo 2018 đã quy định các trường hợp đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết tố cáo nên dự thảo thu hút vào Thông tư sửa đổi, bổ sung. Riêng Luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định các trường hợp đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại  (chỉ quy định đình chỉ trong trường hợp người khiếu nại rút đơn). Do đó, dự thảo không thể quy định rõ các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ việc khiếu nại. Tuy nhiên, theo đặc thù của việc thi hành án, Dự thảo cũng đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 TT theo hướng “Trường hợp việc thi hành án đang hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thì người có thẩm quyền tiếp tục giải quyết khiếu nại nếu nội dung khiếu nại không liên quan đến nội dung hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án”.
	Gia Lai

	Điều 13. Ra quyết định giải quyết khiếu nại

	Đề nghị quy định cứng là  “Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại chung cho tất cả những người khiếu nại.

	Tương tự việc Tòa án xét xử và ra bản án
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Hồ Chí Minh

	Điều 15. Thẩm quyền, thời hạn giải quyết tố cáo

	Đề nghị bổ sung thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan THADS
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Cục Kiểm tra VBQPPL

	Đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 15a phần “ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc quyền quản lý của các cơ quan THADS được giải quyết như sau:” vào trước phần Dự thảo.
	Để rõ hơn nội dung của khoản 1 và dễ phân biệt với khoản 2 của Điều 15a


	x
	
	
	Phú Yên

	Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào…
	
	
	x
	Phạm vi điều chỉnh của Thông tư là trong thi hành án dân sự, Điều 3 giải  thích từ ngữ cũng đã chỉ cụ thể tố cáo trong trường hợp nào
	Cục Con nuôi

	Đề nghị bổ sung: Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên 
	 vì chưa có quy định này


	
	x
	 Ngay tại khoản 1 Điều 15a (Dự thảo) đã có nội dung “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết”. Thủ trưởng cơ quan THADS dù khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chấp hành viên hay với tư cách thủ trưởng cơ quan THADS nếu bị tố cáo thì đều do thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết.
	Bình Dương

	Thời hạn giải quyết tố cáo:

Đề nghị rà soát lại các quy định để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Tố cáo (quy định thời  hạn giải quyết tố cáo là 30  ngày, được gia hạn 02 lần)


	
	
	x
	Thời hạn giải quyết tố cáo trong THADS được quy định cụ thể tại Điều 157 Luật THADS là 60 ngày. Do khác với quy định của Luật Tố cáo chung nên căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Tố cáo, quy định về thời hạn giải quyết được áp dụng theo luật chuyên ngành.
	Cục Kiểm tra VLQPPL

	Điều 16. Xử lý đơn tố cáo 

	Không đưa thời hạn chuyển đơn tố cáo của cơ quan tiếp nhận đơn
	Câu dẫn tại Điều 16 Thông tư 02 đã quy định thời hạn 03 ngày làm việc chung cho các khoản nội dung tại Điều 15
	
	x
	Dự thảo Thông tư đã quy định rõ thời hạn giải quyết riêng cho từng loại đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền. 
	Cục Bồi thường nhà nước

	Sửa đổi Khi tiếp nhận, chuyển đơn tố cáo, giải quyết tố cáo, người có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp sau đây….

 
	
	
	x
	Điều 56. Luật Tố cáo 2018
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận, chuyển đơn tố cáo, giải quyết tố cáo căn cứ vào tình hình cụ thể quyết định áp dụng biện pháp sau đây….

4. Áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
	Yên Bái

	Đề nghị chỉ rõ các biện pháp khác là biện pháp cụ thể nào
	Nhằm thuận lợi cho người có thẩm quyền tiến hành áp dụng trên thực tiễn và đảm bảo quyền, lợi ích của người tố cáo


	
	x
	Đây là quy định tùy nghi, nghĩa là ngoài các quy định về biện pháp bảo vệ bí mật thông tin được liệt kê tại Điều 56 Luật Tố cáo 2018 và được thu hút vào dự thảo thì thực tiễn có thể phát sinh các trường hợp khác hoặc luật khác có quy định
	Viện Khoa học pháp lý

	Khoản 2 Điều 16:

Bổ sung: Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiếp nhận và được gửi đồng thời cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến cơ quan tiếp nhận không có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan tiếp nhận tố cáo không xử lý (khoản 3 Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018)
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo (bổ sung vào khoản 3 Điều 16 của Dự thảo Thông tư)
	Bình Dương

	Đề nghị thêm thời gian thực hiện cho công chức xử lý đơn vì 03 ngày là quá ngắn trong khi các công chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm


	
	
	x
	Luật Tố cáo 2018 quy định thời hạn để tiếp nhận, phân loại, xử lý ban đầu là 07 ngày.
	Quảng Ngãi

	Đề nghị bỏ thời hạn 05 ngày làm việc ở khoản 2 vì thời hạn 03 ngày làm việc của công chức tham mưu xử lý đơn đã được quy định bao gồm cho các khoản 1,2 và 3 tại Điều này
	Để tránh mâu thuẫn thời gian
	
	x
	Dự thảo Thông tư đã quy định rõ thời hạn giải quyết riêng cho từng loại đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền hay không thuộc thẩm quyền.
	Cục Con nuôi

	Khoản 2 Điều 16:

Đề nghị bổ sung: Trong trường hợp đơn tố cáo có nội dung không rõ ràng, không có căn cứ thì cơ quan tiếp nhận đơn có quyền không thụ lý tố cáo và trả lại đơn cho người tố cáo
	
	
	x
	Đã có quy định cụ thể tại điều này ở Dự thảo 2 “… đơn không rõ nội dung đã thông báo hợp lệ cho người tố cáo hai lần để xác định nội dung tố cáo nhưng người tố cáo không đến mà không có lý do chính đáng, đơn không cung cấp thông tin, tài liệu chứng minh nội dung tố cáo theo yêu cầu thì không xử lý và lưu đơn”
	Đà Nẵng

	Đề nghị sửa đổi thành “Sau khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền, nếu đủ điều kiện thụ lý thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của Luật tố cáo; nếu không đủ điều kiện thụ lý thì người có thẩm quyền không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.”
	Quy định như Dự thảo là có sự trùng lặp và mâu thuẫn với trường hợp lưu đơn tại Điều 15 TT


	x
	
	
	Quảng Ngãi;

 Cục Con nuôi

	Đề nghị quy định thời hạn giải quyết tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018
	
	
	x
	Luật Tố cáo 2018 và Luật Tố cáo 2011 đều quy định trường hợp Luật chuyên ngành quy định khác thì áp dụng luật chuyên ngành. Mặt khác, TT 02 đang hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS
	Bình Định

	- Đề nghị bổ sung cụm từ “đủ điều kiện thụ lý” vào sau quy định “Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo”
	- Để phù hợp với khoản 1 của Điều 16 


	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 


	Vĩnh Long



	Đề nghị sửa thành “Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo  quyết định thụ lý giải quyết tố cáo trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo
	Vì Quy định ở Dự thảo chỉ nêu hành vi ra quyết định thụ lý, chưa bao gồm thời gian xác minh, kiểm tra, thời gian đánh giá đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý hay không và  ra quyết định thụ lý tố cáo
	
	x
	Đã quy định tại Điều 17 Dự thảo Thông tư về Thụ lý đơn tố cáo
	Cục Con nuôi

	- Đề nghị cân nhắc kéo dài thời hạn dài hơn 03 ngày đối với trường hợp phải xác minh hoặc bổ sung cụm từ “hoặc khi có kết quả kiểm tra, xác minh đủ điều kiện thụ lý” vào sau đoạn “…10 ngày làm việc…” 


	- Bởi kết quả xác minh phụ thuộc nhiều yếu  tố khác nhau, các cơ quan phối hợp khác nhau


	
	x
	-Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018 quy định, TT không thể quy định vượt luật


	Vĩnh Long

	- Đề nghị  sửa đổi, chỉnh sửa biểu mẫu 
	- Vì trong các biểu mẫu không có mẫu “quyết định thụ lý giải quyết tố cáo”mà chỉ có mẫu “thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo”


	
	x
	- Dự thảo 2 đã ban hành cả 02 loại biểu mẫu “quyết định thụ lý giải quyết tố cáo”và “thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo” cho cả 03 cấp
	- Đồng  Tháp

	Đề nghị giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư và không bổ sung khoản 3 vào Điều 16
	Quy định thời hạn thụ lý như dự thảo 07 ngày là quá ngắn, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan THADS


	
	x
	Luật THADS không quy định cụ thể thời hạn, trong khi Luật Tố cáo năm 2018 quy định thời hạn là 07 ngày. Do đó, TT không thể quy định kéo dài hơn trái với Luật Tố cáo 2018.

Khoản 3 là cụ thể hóa Luật Tố cáo 2018
	Quảng Ngãi

	Đề nghị bổ sung thêm biểu mẫu về việc thông báo việc thụ lý tố cáo cho người tố cáo
	Nghị định 31/2019/NĐ-CP đã quy định và quy định biểu mẫu về thông báo thụ lý giải quyết tố cáo cho người tố cáo
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Thừa Thiên Huế

	Đề nghị quy định rõ người tố cáo không được ủy quyền cho người khác làm việc với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hoặc đoàn xác minh nội dung tố cáo
	
	
	x
	Điều 2 Luật Tố cáo đã quy định người tố cáo tự mình thực hiện việc tố cáo
	Cục  THADS tỉnh Bến Tre

	Đề nghị bổ sung quy định về trường hợp làm việc với người tố cáo để xác định nội dung trước khi thụ lý tố cáo vào khoản 2 Điều 16 TT để tính thời hạn
	
	
	x
	Khoản 1 Điều 16 TT đã quy định “Trường hợp cần thiết, người giải quyết tố cáo có thể làm việc trực tiếp với người tố cáo để làm rõ nội dung tố cáo và các vấn đề khác có liên quan trước khi thụ lý giải quyết tố cáo.”
	Bến Tre

	Điều 18. Rút tố cáo, tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo

	Đề nghị tách đoạn 2 khoản 1 theo hướng “Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người có thẩm quyền xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết. 

Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người có thẩm quyền xét thấy hành vi bị tố cáo có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết và có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị xử lý người tố cáo về hành vi vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo”. 
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Hồ Chí Minh

	Đề nghị quy định rõ đối với trường hợp giải quyết sau khi tạm đình chỉ giải quyết tố cáo
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Vụ Các vấn đề chung

	Đề nghị bổ sung quy định tạm đình chỉ giải quyết tố cáo trong trường hợp chờ kết quả hướng dẫn nghiệp vụ từ cấp trên
	
	
	x
	Dự thảo quy định tạm đình chỉ giải quyết tố cáo khi “cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác..” đã bao gồm trường hợp xin hướng dẫn nghiệp vụ
	Gia Lai

	Đề nghị quy định rõ việc xử lý đối với trường hợp người tố cáo  rút một phần nội dung tố cáo

Chỉnh sửa câu đầu của khoản 1 thành “Trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo”.
	Do Dự thảo mới chỉ quy định đình chỉ giải quyết tố cáo đối với trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo

 Phù hợp với khoản 3 Điều 17 của TT sửa đổi và khoản 3 Điều 34 Luật Tố cáo 2018


	x


	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 


	Vụ Nghiệp vụ 3

	Đề nghị bổ sung thêm vào điểm b khoản 3 Điều 11  “Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo. Trường hợp nội dung tố cáo có liên quan đến nhiều người (bao gồm cá nhân chết) thì chỉ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo đối với nội dung tố cáo liên quan đến cá nhân chết”


	
	
	x
	Trường hợp này được quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Tố cáo năm, 2018. Việc đình chỉ giải quyết tố cáo trong trường hợp này chỉ được thực hiện khi có đủ hai điều kiện: người bị tố cáo chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan trách nhiệm người bị tố cáo. Do đó, không cần quy định bổ sung vì trong chính điều luật đã thể hiện 
	Viện khoa học pháp lý 

	Điều 19. Xác minh nội dung tố cáo

	Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ tài liệu để xác minh nội dung tố cáo 
	Để thống nhất thực hiện trên cả nước


	
	x
	Đoàn xác minh nội dung tố cáo sẽ yêu cầu người bị tố cáo báo cáo giải trình và cung cấp các tài liệu chứng minh theo nội dung giải trình. Quá trình giải quyết tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể yêu cầu người bị tố cáo báo cáo, giải  trình bổ sung. Tùy vào từng vụ việc cụ thể có tính chất khác nhau để người có thẩm quyền/ đoàn xác minh nội dung tố cáo yêu cầu người bị tố cáo cung cấp nội dung gì.
	 Bình Định

	Điều 22. Kết luận nội dung tố cáo 

	Đề nghị đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 22 Dự thảo Thông tư vì Điều 22 không có khoản 1
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Vụ Các vấn đề chung

	Đề nghị quy định rõ trường hợp nào  thì cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết lại, trường hợp nào thì cơ quan cấp trên trực tiếp chỉ đạo cơ quan cấp dưới giải quyết lại để áp dụng trong thực tiễn, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm
	
	
	x
	Quy định tùy nghi để  trong từng trường hợp cụ thể cơ quan cấp trên trực tiếp sẽ giải quyết lại hay chỉ đạo giải quyết lại. Việc chỉ đạo cấp dưới giải quyết là thực hiện theo mệnh lệnh hành chính, không có trường hợp đùn đẩy việc giữa các cơ quan.
	Phú Yên

	Điều 24. Gửi, công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo 

	Đề nghị bổ sung quy định về thời hạn công khai kết luận nội dung tố cáo theo Điều 40 Luật Tố cáo năm 2018
	
	x
	
	 Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 


	Bình Định; Hồ Chí Minh

	1. Đề nghị cân nhắc sửa “Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ…” thành “ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ …”
	Để đảm bảo sự thống nhất trong cách trình bày của TT
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 

	Vụ Nghiệp vụ 3; Cục THA Bộ Quốc phòng

	Điều 28. Xử lý kiến nghị, phản ánh

	Đề nghị sửa đổi về thời hạn công chức xử lý đơn kiến nghị, phản ánh từ 03 ngày thành 05 ngày  hoặc dài hơn


	Do vẫn cần thời gian để xem xét hồ sơ để trả lời đương sự;  công chức tham mưu hầu hết đều là công chức kiêm nhiệm


	
	x
	Đơn kiến nghị, phản ánh của đơn vị nào đơn vị đó xử lý, không mất thời  gian để yêu cầu hồ sơ của cấp dưới 


	Bến Tre; Lào Cai; Quảng Nam; Bình Định; Quảng Ngãi; Thái Nguyên; Gia Lai

 

	Đề nghị bổ sung quy định về thời hạn để trả lời đơn kiến nghị, phản ánh (15 ngày đối với vụ việc bình thường và 30 ngày đối với vụ việc phức tạp)
	
	
	x
	Không có quy định riêng tại các văn bản quy phạm pháp luật nào về thời hạn xử lý đơn kiến nghị, phản ánh. Thời  hạn trong dự thảo Thông tư căn cứ áp dụng tương tự đối với việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo chung.
	Bến Tre; Quảng Ngãi

	Đề nghị giữ nguyên  từ “đề nghị” tại Điều 28, không sửa đổi, bổ sung; 

Bổ sung vào khoản 2 Điều 28 nội dung “ Trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền cơ quan THADS khác hoặc không liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác thì chuyển đơn cùng các tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời, hướng dẫn cho người đề nghị, kiến nghị, phản ánh.”
	
	
	x
	Dự thảo TT đã bỏ “đơn đề nghị” ra khỏi phạm vi điều chỉnh

- Không cần thiết


	Hà Nội

	Các nội dung góp ý khác

	Đề nghị bổ sung biểu mẫu thống kê về “số đơn/ việc kiến nghị, phản ánh” vì Thông tư số 06/2019/TT-BTP không quy định 
	Không biết phải sắp xếp đơn kiến nghị, phản ánh vào loại đơn khiếu nại hay tố cáo để thống kê Khi báo cáo số liệu 
	
	x
	Các văn bản chỉ đạo về việc báo cáo  để phục vụ thống kê sẽ bổ sung nội dung này


	Bến Tre

	Đề nghị quy định rõ việc tạm ngừng thi hành án  trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo điểm b khoản 1 Điều 145 Luật THADS được thực hiện như thế nào
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo (Bổ sung biểu mẫu quyết định về việc tạm ngừng thi hành án)
	Lạng Sơn, Tuyên Quang

	Đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp huyện
	
	
	x
	Điều 142 Luật THADS  không quy định nên Thông tư không thể hướng dẫn vượt luật


	Tuyên Quang

	 Bổ sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với công chức đã nghỉ hưu và cơ chế xử lý khi người bị tố cáo đã nghỉ hưu không hợp tác với cơ quan giải quyết tố cáo
	
	
	x
	Dự thảo đã thu hút nội dung này vào khoản 2 Điều 15a Dự thảo từ Điều 12 Luật Tố cáo 2018.

Đối với việc quy định cơ chế xử lý khi người bị tố cáo không hợp tác thì hiện nay Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo năm 2018 cũng không quy định nên TT chưa xem xét đến nội dung này. Tuy nhiên, đối với các trường hợp người bị tố cáo là Đảng viên thì sẽ có cơ chế để xử lý theo Điều lệ Đảng 
	Thái Nguyên

	Thẩm quyền, cơ chế giải quyết khiếu nại đối với vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại
	
	
	x
	Thẩm quyền xem xét lại các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ và của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh thuộc Bộ trưởng và do Thanh tra Bộ tham mưu giải quyết. Thanh tra Bộ có quy định riêng đối với các trường hợp xem xét các vụ việc loại này
	 Tuyên Quang

	Quy định cụ thể trong trường hợp người khiếu nại không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo hay tố cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
	
	
	x
	Luật THADS không quy định và Luật Tố cáo 2018 đã bỏ trường hợp người khiếu nại không đạt được mục đích chuyển sang khiếu nại;

Trường hợp Tố cáo người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã được quy định tại Điều 29 Luật Tố cáo 2018
	Tuyên Quang

	Đề nghị quy định không giải quyết tố cáo trong trường hợp đương sự hết thời hiệu khiếu nại chuyển sang tố cáo
	
	
	x
	Đương sự tố cáo do hết thời hiệu khiếu nại thì vẫn giải quyết  tố cáo vì cơ quan có thẩm quyền chưa giải quyết về mặt nội dung
	Tuyên Quang

	Quy định thời hiệu khiếu nại đối với hành vi chậm tổ chức thi hành án
	
	
	x
	Việc chậm thi hành án là không tính thời hiệu khiếu nại bởi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đã giải quyết chấp nhận khiếu nại mà sau đó Chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan THADS vẫn tiếp tục không/ chưa tổ chức thi hành án thì đương sự, người có quyền lợi liên quan vẫn tiếp tục được khiếu nại mà do quyền lợi của họ vẫn chưa được đảm bảo
	Đà Nẵng

	Quy định các trường hợp khiếu nại phức tạp để kéo dài việc giải quyết khiếu nại
	
	
	
	Việc xác định ảnh hưởng quyền, lợi ích phải căn cứ vào từng trường hợp thực tiễn nên không quy định cứng trong Dự thảo Thông tư.
	Đà Nẵng

	Đề nghị bổ sung quy định về hiệu lực đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và Quyết định về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản (người khiếu nại có quyền khiếu nại tiếp hay không)
	Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định: Quyết định giải quyết khiếu  lần đầu với Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm có hiệu lực thi hành. Vậy Quyết định chấm dứt quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm có giống như vậy không
	
	x
	Luật THADS và Nghị định hướng dẫn không quy định
	Hồ Chí Minh

	Đề nghị thay từ “hủy bỏ” bằng từ “bãi bỏ”
	Phù hợp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 

	Văn phòng Tổng cục

	Đề nghị sửa thành “Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết hoặc đang được giải quyết thì… 
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Vụ Nghiệp vụ 3

	Đề nghị bổ sung quy định về trường hợp rút đơn tố cáo khi chưa có quyết định thụ lý giải quyết tố cáo
	
	
	x
	Không cần thiết. Ngoài ra, có những người tố cáo không yêu cầu được biết kết quả giải quyết
	Sơn La; Đồng Nai

	Đề nghị quy định bổ sung về trường hợp giải quyết tố cáo tiếp
	
	
	x
	Luật Tố cáo 2018 đã quy định cụ thể trường hợp này. Việc giải quyết lại tố cáo được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo lần đầu.


	Sơn La; Bình Định; Thừa Thiên Huế

	Đề nghị quy định đối với chi phí xác minh để giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Nhiều vụ việc phải tiến hành đo vẽ, xác định ranh giới, mốc giới, giám định… làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng pháp luật chưa quy định ai, tổ chức nào phải chịu chi phí đối với trường hợp này

	
	x
	Thông tư số 200 của Bộ Tài chính không quy định về các loại chi phí này và ai là người có trách nhiệm chi trả.  Thông tư số 02 chỉ hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đối với nội dung này chỉ có thể nghiên cứu để đưa vào Luật THADS hoặc Nghị định sửa đổi, bổ sung
	Bình Định; Phú Yên

	Đề nghị bổ sung các quy định về thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các loại hình văn bản khác như thông báo, biên bản
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo (Bổ sung biểu mẫu Quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung Quyết định giải quyết khiếu  nại, kết luận nội dung tố cáo)
	Đồng Nai; Hà Nội

	Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư:

- Đề nghị quy định thành 01 điều riêng trong Dự thảo Thông tư.
	
	x
	
	Đã tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo 
	Cục Quản lý xử lý VPHC&TDTHPL


	Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổng Cục trưởng (để b/c);

- Thành viên Tổ soạn thảo;

- Lưu: VT, GQKNTC.
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                     Nguyễn Thắng Lợi


